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**************************************************************************
Bài 10: Những câu thường dùng trong nhà hàng 
**************************************************************************

1. さっき、Aランチを頼んだんですが、Ｂランチに変えてもらえますか。
Sakki, A ranchiwo tanondandesuga, B ranchini kaete moraemasuka.
Khi nãy tôi gọi set A, có thể đổi sang set B được không ạ.

2. AランチをBランチに変更ですね。かしこまりました。
A ranchiwo B ranchini henkou desune. Kashikomarimashita.
Đổi set A thành set B phải không ạ. Tôi đã hiểu.

3. これ、注文したものと違うんですが。。。
Kore, chuumonshitamno to chigaundesuga….
Cái này…không đúng với món mà tôi đã gọi…

4. 申し訳ございません。すぐにお取替えいたします。
Moushiwakegozaimasen. Suguni otorikaeitashimasu.
Thành thật xin lỗi. Tôi sẽ đổi lại ngay ạ.

5. 注文したものが全然来ないですが。。。
Gochuumonshitamono ga zenzen konain desuga…
Sao vẫn chưa thấy món mà tôi đã gọi…

6. 申し訳ございません。ただいまお作りしておりますので、もう少々お待ちください。
Moushiwake gozaimasen. Tadaima otsukurishite orimasunode, moushoushou omachi kudasai.
Xin lỗi quý khách. Chúng tôi đang làm cho quý khách, xin vui lòng đợi thêm một chút ạ.

7. 申し訳ございません。ただいま確認いたします。
Moushiwakegozaimsen. Tadaima kakunin itashimasu.
Xin lỗi quý khách. Tôi sẽ kiểm tra ngay ạ.



Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc học tiếng Nhật,  xin hãy gọi hoặc nhắn tin đến Zalo số 0909 575 471 gặp Anna để được tư vấn nhé. Sự quan tâm theo dõi của các bạn là sự chiếu cố mà Japanese House luôn trân trọng.(⋈＞＜)。
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